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	ĐỀ CHÍNH THỨC



	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn thi: TOÁN 9
Thời gian 120 phút (không kể thời gian giao phát đề)
Đề thi gồm 01 trang




Bài I ( 2,0 điểm). Với , , cho hai biểu thức:


 và  
1) 
Tính giá trị của biểu thức A khi .
2) Rút gọn biểu thức B.
3) 


Tìm  để  với .
Bài II (2,0 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.
	Một người mua một cái bàn là và một cái quạt điện với tổng số tiền theo giá niêm yết là 730 nghìn đồng. Khi trả tiền người đó được khuyến mãi giảm giá 10% đối với giá tiền bàn là và 20% đối với giá tiền quạt điện so với giá niêm yết. Vì vậy người đó phải trả tổng cộng 625 nghìn đồng. Tính giá tiền của cái bàn là và cái quạt điện theo giá niêm yết.
Bài III (2,0 điểm).
1) 
Giải hệ phương trình  
2) 

Cho parabol (P):  và đường thẳng (d): .
a) Vẽ đồ thị 2 hàm số trên cùng một hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm A, B của đường thẳng (d) và Parabol (P). Tính diện tích tam giác AOB.
Bài IV (3,5 điểm).
	Cho (O;R) đường kính AB cố định, điểm H nằm giữa hai điểm A và O. Kẻ dây CD vuông góc với AB tại H. Lấy điểm F thuộc cung AC nhỏ; BF cắt CD tại E; AF cắt tia DC tại I.
1) Chứng minh: Tứ giác AHEF là tứ giác nội tiếp.
2) Chứng minh: góc BFH = góc EAB, từ đó suy ra BE.BF = BH.BA
3) 


Đường tròn ngoại tiếp  cắt AE tại điểm thứ hai M. Chứng minh  đồng dạng với  và điểm M thuộc (O;R).
4) 
Tìm vị trí của H trên OA để  có chu vi lớn nhất.


Bài V (0,5 điểm). Cho các số thực a, b không âm thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  
------------ HẾT ------------
HƯỚNG DẪN


Bài I ( 2,0 điểm). Với , , cho hai biểu thức:


 và  
1) 
Tính giá trị của biểu thức A khi .
2) Rút gọn biểu thức B.
3) 


Tìm  để  với .
Hướng dẫn
1) 

Khi  thì  
2) 
Với , ta có:

 


     Vậy với  thì ta có .
3) 
Ta có   






Mà   (do  luôn đúng với mọi )


. Kết hợp với điều kiện bài ra ta có .


Vậy  thì .
Bài II. Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.
	Một người mua một cái bàn là và một cái quạt điện với tổng số tiền theo giá niêm yết là 730 nghìn đồng. Khi trả tiền người đó được khuyến mãi giảm giá 10% đối với giá tiền bàn là và 20% đối với giá tiền quạt điện so với giá niêm yết. Vì vậy người đó phải trả tổng cộng 625 nghìn đồng. Tính giá tiền của cái bàn là và cái quạt điện theo giá niêm yết.
Hướng dẫn
Gọi giá niêm yết của bàn là, quạt điện lần lượt là a, b (nghìn đồng) ( a, b dương).

+ Tổng số tiền mua bàn là và quạt điện theo giá niêm yết là 740 nghìn đồng, ta có  


+  Khi trả tiền người đó được khuyến mãi giảm giá 10% đối với giá tiền bàn là và 20% đối với giá tiền quạt điện so với giá niêm yết. Nên ta có  hay  

+ Vậy ta có hệ phương trình 
Vậy giá niêm yết của bàn là và quạt điện lần lượt là 250000 đồng, 500000 đồng.
Bài III. 

1) Giải hệ phương trình 


2) Cho parabol (P):  và đường thẳng (d): .
a) Vẽ đồ thị 2 hàm số trên cùng một hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm A, B của đường thẳng (d) và Parabol (P). Tính diện tích tam giác AOB.
Hướng dẫn

1) Điều kiện  


Đặt   (với )

Hệ phương trình đã cho trở thành  

 ( tmđk )

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất  .
2) a) Vẽ đồ thị
[image: ]



b) Từ hình vẽ  và  . Kẻ AH vuông góc với Ox suy ra  

Vậy diện tích tam giác AOB là  
Bài IV. 
[image: ]

1) + Ta có  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)




+ Ta có  (do CDAB tại H)


+ Xét tứ giác AHEF có   Tứ giác AHEF nội tiếp đường tròn.
2) + Tứ giác AHEF nội tiếp đường tròn (cmt)


 (góc nội tiếp đường tròn)


+ Xét  và  có



 chung.



Do đó   (g.g)  (đn)


3) + Xét  và  có



 chung

Do đó   (g.g)


4) Xét  có đường cao IH, BF và IH cắt BF tại E. Suy ra E là trực tâm 

 (1)


+ Ta có  vuông tại F điểm F thuộc đường tròn đường kính EI.


Mà tứ giác IFEM nội tiếp đường tròn  điểm M thuộc đường tròn đường kính EI

hay  (2)


Từ (1) và (2) ta có A, E, M thẳng hàng và   M thuộc đường tròn đường kính AB.
Hay M thuộc (O).


Bài V (0,5 điểm). Cho các số thực a, b không âm thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  
Hướng dẫn
Ta có:

 

. 

[bookmark: _GoBack]Mặt khác:  .

Dấu bằng xảy ra khi  .

Vậy  
oleObject3.bin

image45.wmf
251

43102

aba

abb

+==

ìì

Û

íí

+==

îî


oleObject52.bin

image46.wmf
11

2

1

3

2

14

x

x

y

y

ì

-=

=

ì

ï

ï

ÞÛ

íí

=

=-

ïï

+î

î


oleObject53.bin

image47.wmf
3

2;

4

æö

-

ç÷

èø


oleObject54.bin

image48.png




image49.wmf
(

)

3;9

A

-


oleObject55.bin

image50.wmf
3

;0

2

B

æö

ç÷

èø


image4.wmf
311

B:

1

11

x

xx

æö

=+

ç÷

-

++

èø


oleObject56.bin

image51.wmf
3

9;

2

AHOB

==


oleObject57.bin

image52.wmf
1327

.9.

224

=


oleObject58.bin

image53.png
B
4k




image54.wmf
·

0

90

AFB

=


oleObject59.bin

image55.wmf
·

0

90

AFE

Þ=


oleObject60.bin

oleObject4.bin

image56.wmf
·

0

90

AHE

=


oleObject61.bin

image57.wmf
^


oleObject62.bin

image58.wmf
·

·

000

9090180

AFEAHE

+=+=


oleObject63.bin

image59.wmf
Þ


oleObject64.bin

image60.wmf
·

·

¼

1

2

EFHEAHsdEH

Þ==


oleObject65.bin

image5.wmf
16

x

=


image61.wmf
·

·

EFHEAB

Þ=


oleObject66.bin

image62.wmf
BHE

D


oleObject67.bin

image63.wmf
BFA

D


oleObject68.bin

image64.wmf
·

·

0

 (90)

BHEBFA

==


oleObject69.bin

image65.wmf
·

ABF


oleObject70.bin

oleObject5.bin

image66.wmf
BHEBFA

DD

∽


oleObject71.bin

image67.wmf
BHBE

BFBA

Þ=


oleObject72.bin

image68.wmf
..

BEBFBHBA

Þ=


oleObject73.bin

image69.wmf
ABF

D


oleObject74.bin

image70.wmf
AHI

D


oleObject75.bin

image6.wmf
x


image71.wmf
·

·

(

)

0

 90

AFBAHI

==


oleObject76.bin

image72.wmf
·

BAI


oleObject77.bin

image73.wmf
ABFAHI

DD

∽


oleObject78.bin

image74.wmf
ABI

D


oleObject79.bin

image75.wmf
ABI

D


oleObject80.bin

oleObject6.bin

image76.wmf
AEBI

Þ^


oleObject81.bin

image77.wmf
EFI

D


oleObject82.bin

image78.wmf
Þ


oleObject83.bin

image79.wmf
Þ


oleObject84.bin

image80.wmf
EMIM

Þ^


oleObject85.bin

image7.wmf
MM

=-


image81.wmf
EMIB

^


oleObject86.bin

image82.wmf
·

0

90

AMB

=


oleObject87.bin

image83.wmf
Þ


oleObject88.bin

oleObject89.bin

oleObject90.bin

image84.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

3229332293

32322933229332

22

aabbba

Caabbbaab

++++

=+++£+=+


oleObject91.bin

oleObject7.bin

image85.wmf
(

)

32.

Cab

Þ£+


oleObject92.bin

image86.wmf
(

)

(

)

2

22

242232

abababC

+£+£Þ+£Þ£


oleObject93.bin

image87.wmf
1

ab

==


oleObject94.bin

image88.wmf
max2321

Cab

=Û==


oleObject95.bin

image8.wmf
A

M

B

=


oleObject8.bin

image9.wmf
2

15

1

3

4110

1

x

y

x

y

ì

-+=

ï

+

ï

í

ï

-+=

ï

+

î


oleObject9.bin

image10.wmf
2

yx

=


oleObject10.bin

image11.wmf
23

yx

=-+


oleObject11.bin

image12.wmf
HIA

D


oleObject12.bin

image13.wmf
HBE

D


oleObject13.bin

image14.wmf
HIA

D


oleObject14.bin

image15.wmf
OHD

D


oleObject15.bin

image16.wmf
22

2

ab

+£


oleObject16.bin

image17.wmf
(

)

(

)

293293

Caabbba

=+++


oleObject17.bin

oleObject18.bin

oleObject19.bin

oleObject20.bin

oleObject21.bin

oleObject22.bin

image18.wmf
x


oleObject23.bin

image19.wmf
MM

=-


oleObject24.bin

oleObject25.bin

image20.wmf
16

x

=


image1.wmf
0

x

³


oleObject26.bin

image21.wmf
1631

3

161

AA

-

=Û=

-


oleObject27.bin

image22.wmf
0;1

xx

³¹


oleObject28.bin

image23.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

311312

:.1

111

1111

xx

Bx

xxx

xxxx

éù

+-+

êú

=+=+=

êú

++-

-+-+

ëû


oleObject29.bin

image24.wmf
0;1

xx

³¹


oleObject30.bin

image25.wmf
2

1

x

B

x

+

=

-


oleObject1.bin

oleObject31.bin

image26.wmf
A

M

B

=


oleObject32.bin

image27.wmf
323

::

112

xxx

MAB

xxx

-+-

Þ===

--+


oleObject33.bin

image28.wmf
0

MMM

=-Û<


oleObject34.bin

image29.wmf
3

0

2

x

x

-

Û<

+


oleObject35.bin

image30.wmf
20

x

+>


image2.wmf
1

x

¹


oleObject36.bin

image31.wmf
0;1

xx

³¹


oleObject37.bin

image32.wmf
309

xx

Û-<Û<


oleObject38.bin

image33.wmf
09;1

xx

£<¹


oleObject39.bin

oleObject40.bin

image34.wmf
MM

=-


oleObject41.bin

oleObject2.bin

image35.wmf
730

ab

+=


oleObject42.bin

image36.wmf
90%.80%.625

ab

+=


oleObject43.bin

image37.wmf
0,90,8625

ab

+=


oleObject44.bin

image38.wmf
730250

0,90,8625500

aba

abb

+==

ìì

Û

íí

+==

îî


oleObject45.bin

image39.wmf
2

15

1

3

4110

1

x

y

x

y

ì

-+=

ï

+

ï

í

ï

-+=

ï

+

î


oleObject46.bin

image3.wmf
3

A

1

x

x

-

=

-


image40.wmf
2

yx

=


oleObject47.bin

image41.wmf
23

yx

=-+


oleObject48.bin

image42.wmf
101

101

xx

yy

-³³

ìì

Û

íí

+³³-

îî


oleObject49.bin

image43.wmf
1

1

ax

by

ì

=-

ï

í

=+

ï

î


oleObject50.bin

image44.wmf
0; 0

ab

³>


oleObject51.bin

